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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Coi thi vòng thi Hội (cấp Thành phố) 

Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2024-2025 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH 
 

Căn cứ Công văn số 3050/SGDĐT-GDTH ngày 05/9/2024 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm 

học 2024-2025;  

Căn cứ Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của UBND quận 

Ba Đình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Thực hiện Hướng dẫn số 05/HD-PGDĐT ngày 06/9/2024 của Phòng GDĐT 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2024-2025; Công văn số 

142/PGDĐT ngày 4/03/2025 về việc hướng dẫn tổ chức vòng thi Hội sân chơi 

“Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet dành cho học sinh Tiểu học quận Ba Đình 

năm học 2024-2025;  

Xét đề nghị của Tổ giáo vụ cấp Tiểu học. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Coi thi vòng Thi Hội (cấp Thành phố) sân chơi “Trạng 

Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2024-2025 gồm 124 Ông/Bà (có danh 

sách kèm theo).  

Điều 2. Ban Coi thi có trách nhiệm tổ chức và thực hiện nhiệm vụ giám sát, coi 

thi theo đúng Thể lệ được quy định tại Quyết định số 01/2024/QĐ-BTCTNTV ngày 

01/8/2024 của BTC Trạng Nguyên Tiếng Việt từ ngày 13/01/2025 đến khi hoàn thành 

nhiệm vụ tại Điểm thi. Ban Coi thi tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ Tiểu học thuộc Phòng 

GDĐT, Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn quận, các Ông (Bà) có tên tại 

Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Phòng GDTH, Sở GDĐT Hà Nội; 

- UBND quận; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 
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DANH SÁCH 

Ban Coi thi vòng Thi Hội (cấp Thành phố) 

Sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet năm học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số 65/QĐ-PGDĐT ngày 04/3/2025 của Phòng GDĐT) 
 

T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

1.  
Phạm Thị Ngọc 

Lan 

Phó Trưởng 

phòng 
Phòng GDĐT Trưởng ban 

2.  Nguyễn Lê Hằng Chuyên viên Phòng GDĐT Thư ký, uỷ viên 

3.  Hồng Ngọc Liên Chuyên viên Phòng GDĐT Cán bộ giám sát 

4.  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Phó Hiệu 

trưởng 
TH Việt Nam Cu Ba Cán bộ giám sát 

5.  
Nguyễn Thị Thanh 

Hà 

Phó Hiệu 

trưởng 

TH Nguyễn Trung 

Trực 
Cán bộ giám sát 

6.  
Hoàng Thị Thanh 

Ngọc 

Phó Hiệu 

trưởng 
TH Ngọc Khánh Cán bộ giám sát 

7.  Trần Thị Tố Loan 
Phó Hiệu 

trưởng 
TH Ngọc Hà 

Cán bộ giám sát 

8.  Hoàng Thu Hà 
Phó Hiệu 

trưởng 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

Cán bộ giám sát 

I. Hội đồng thi Tiểu học Ba Đình 

9.  
Nguyễn Thị Thu 

Hà 
Hiệu trưởng TH Ba Đình 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

10.  Nguyễn Diệu Anh Giáo viên TH Ngọc Hà Cán bộ coi thi 

11.  Đoàn Hồng Vân Giáo viên TH Vạn Phúc Cán bộ coi thi 

12.  Nguyễn Thị Hương  Giáo viên TH Ba Đình Cán bộ kỹ thuật 

13.  Trần Thị Quỳnh  Nhân viên y tế TH Ba Đình Y tế 

14.  Nguyễn Văn Hòa  
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Ba Đình Trật tự viên 

II. Hội đồng thi Tiểu học Đại Yên 

15.  Dương Thị Thu Hiệu trưởng TH Đại Yên 
Phó Trưởng 

ban 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

phụ trách 

CSVC 

16.  Trịnh Hải Yến Giáo viên TH Vạn Phúc Cán bộ coi thi 

17.  
Nguyễn Thu 

Hương 
Giáo viên TH Thành Công A Cán bộ coi thi 

18.  
Nguyễn Hoàng 

Long 
Giáo viên TH Đại Yên Cán bộ kỹ thuật 

19.  Đặng Thị Mến Nhân viên y tế TH Đại Yên Y tế 

20.  Phạm Minh Tuấn 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Đại Yên Trật tự viên 

III. Hội đồng thi Tiểu học Hoàng Diệu 

21.  
Lưu Thị Hồng 

Hạnh 
Hiệu trưởng TH Hoàng Diệu 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

22.  Trần Thị Kim Oanh Giáo viên TH Ba Đình Cán bộ coi thi 

23.  Nguyễn Hương Ly Giáo viên TH Thành Công B Cán bộ coi thi 

24.  Lê Thị Duyên Giáo viên TH Hoàng Diệu Cán bộ kỹ thuật 

25.  Nguyễn Thị Yến Nhân viên y tế TH Hoàng Diệu Y tế 

26.  Vương Anh Tùng 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Hoàng Diệu Trật tự viên 

IV. Hội đồng thi Tiểu học Hoàng Hoa Thám 

27.  
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Hiệu trưởng 

TH Hoàng Hoa 

Thám 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

28.  Đặng Thu Trang Giáo viên TH Kim Đồng Cán bộ coi thi 

29.  
Phạm Thị Thu 

Trang 
Giáo viên 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Cán bộ coi thi 

30.  Hoàng Thị Tiền Giáo viên 
TH Hoàng Hoa 

Thám 
Cán bộ kỹ thuật 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

31.  
Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Nhân viên y tế 

TH Hoàng Hoa 

Thám 
Y tế 

32.  Nguyễn Mạnh Đức 
Nhân viên bảo 

vệ 

TH Hoàng Hoa 

Thám 
Trật tự viên 

V. Hội đồng thi Tiểu học Kim Đồng 

33.  
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
Hiệu trưởng TH Kim Đồng 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

34.  Lê Thu Trang Giáo viên TH Đại Yên Cán bộ coi thi 

35.  Trần Vân Linh Giáo viên TH Thành Công A Cán bộ coi thi 

36.  
Nguyễn Thị Mai 

Lan 
Giáo viên 

TH Thực Nghiệm 

KHGD 
Cán bộ coi thi 

37.  
Đặng Thị Thu 

Hương 
Giáo viên TH Kim Đồng Cán bộ kỹ thuật 

38.  
Kiều Thị Bích 

Nguyệt 
Giáo viên TH Kim Đồng Cán bộ kỹ thuật 

39.  Nông Thị Huệ Nhân viên y tế TH Kim Đồng Y tế 

40.  
Nguyễn Hồng 

Quân 

Nhân viên bảo 

vệ 
TH Kim Đồng Trật tự viên 

VI. Hội đồng thi Tiểu học Nghĩa Dũng 

41.  Hoàng Anh Đào Hiệu trưởng TH Nghĩa Dũng 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

42.  Bùi Bảo Ngọc Giáo viên TH Ngọc Hà Cán bộ coi thi 

43.  
Nguyễn Hồng 

Nhung 
Giáo viên TH Việt Nam – Cu Ba Cán bộ coi thi 

44.  
Nguyễn Quốc 

Hùng 
Giáo viên TH Nghĩa Dũng Cán bộ kỹ thuật 

45.  
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
Nhân viên y tế TH Nghĩa Dũng Y tế 

46.  Trần Thanh Hiền 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Nghĩa Dũng Trật tự viên 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

VII. Hội đồng thi Tiểu học Ngọc Hà 

47.  Bùi Thị Kim Thuý Hiệu trưởng TH Ngọc Hà 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

48.  
Nguyễn Trần Quỳnh 

Hương 
Giáo viên TH Hoàng Diệu Cán bộ coi thi 

49.  Bùi Khánh Linh Giáo viên 
TH Nguyễn Tri 

Phương 
Cán bộ coi thi 

50.  Trần Thanh Thảo Giáo viên TH Ngọc Hà Cán bộ kỹ thuật 

51.  Dương Thị Nguyện Nhân viên y tế TH Ngọc Hà Y tế 

52.  
Nguyễn Hồng 

Truờng 

Nhân viên bảo 

vệ 
TH Ngọc Hà Trật tự viên 

VIII. Hội đồng thi Tiểu học Ngọc Khánh 

53.  Lê Thu Thuỷ Hiệu trưởng TH Ngọc Khánh 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

54.  Nguyễn Diệu Anh Giáo viên 
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Cán bộ coi thi 

55.  Trần Hoa Hồng Giáo viên 
TH Hoàng Hoa 

Thám 
Cán bộ coi thi 

56.  
Trương Thị Hồng 

Phong 
Giáo viên TH Ngọc Khánh Cán bộ kỹ thuật 

57.  
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
Nhân viên y tế TH Ngọc Khánh Y tế 

58.  Hoàng Thanh Tùng 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Ngọc Khánh Trật tự viên 

IX. Hội đồng thi Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc 

59.  
Phạm Thị Thiên 

Nga 
Hiệu trưởng 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

60.  Lương Thuý Quỳnh Giáo viên TH Ngọc Khánh Cán bộ coi thi 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

61.  
Nguyễn Phương 

Thảo 
Giáo viên TH Hà Nội Cán bộ coi thi 

62.  Nguyễn Đức Tùng Giáo viên 
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Cán bộ kỹ thuật 

63.  Nguyễn Bích Việt Nhân viên y tế 
TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Y tế 

64.  Nghiêm Mạnh Hà 
Nhân viên bảo 

vệ 

TH Nguyễn Bá 

Ngọc 
Trật tự viên 

X. Hội đồng thi Tiểu học Nguyễn Tri Phương 

65.  Đỗ Minh Thu Hiệu trưởng 
TH Nguyễn Tri 

Phương 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

66.  
Nguyễn Phương 

Trang 
Giáo viên 

TH Nguyễn Trung 

Trực 
Cán bộ coi thi 

67.  Đinh Thu Huyền Giáo viên TH Nghĩa Dũng Cán bộ coi thi 

68.  Phạm Hồng Tuyết Giáo viên 
TH Nguyễn Tri 

Phương 
Cán bộ kỹ thuật 

69.  Hoàng Thị Thảo Nhân viên y tế 
TH Nguyễn Tri 

Phương 
Y tế 

70.  
Nguyễn Thành 

Tăng 

Nhân viên bảo 

vệ 

TH Nguyễn Tri 

Phương 
Trật tự viên 

XI. Hội đồng thi Tiểu học Nguyễn Trung Trực 

71.  Lê Thị Kim Cúc Hiệu trưởng 
TH Nguyễn Trung 

Trực 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

72.  Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên 
TH Việt Nam - Cu 

Ba 
Cán bộ coi thi 

73.  Lã Thị Trà My Giáo viên TH Phan Chu Trinh Cán bộ coi thi 

74.  Nguyễn Thị Điệp Giáo viên 
TH Nguyễn Trung 

Trực 
Cán bộ kỹ thuật 

75.  Lại Thị Ngọc Anh Nhân viên y tế 
TH Nguyễn Trung 

Trực 
Y tế 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

76.  Nguyễn Chí Thanh  
Nhân viên bảo 

vệ 

TH Nguyễn Trung 

Trực 
Trật tự viên 

XII. Hội đồng thi Tiểu học Phan Chu Trinh 

77.  
Hoàng Thị Lan 

Hương 
Hiệu trưởng TH Phan Chu Trinh 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

78.  Ngô Huyền Trang Giáo viên 
TH Nguyễn Trung 

Trực 
Cán bộ coi thi 

79.  Đặng Thảo Vân Giáo viên TH Nghĩa Dũng Cán bộ coi thi 

80.  Đỗ Thanh Hiền Giáo viên TH Phan Chu Trinh Cán bộ kỹ thuật 

81.  
Nguyễn Thị Anh 

Đào 
Nhân viên y tế TH Phan Chu Trinh Y tế 

82.  Trần Đức Tuấn 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Phan Chu Trinh Trật tự viên 

XIII. Hội đồng thi Tiểu học Thành Công A 

83.  Lê Thị Anh Thư Hiệu trưởng TH Thành Công A 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

84.  Bùi Thị Loan Giáo viên TH Ngọc Khánh Cán bộ coi thi 

85.  Nguyễn Thanh Nga Giáo viên TH Thủ Lệ Cán bộ coi thi 

86.  Nguyễn Thị Huệ Giáo viên TH Thành Công A Cán bộ kỹ thuật 

87.  Trần Tuyết Chinh Nhân viên y tế TH Thành Công A Y tế 

88.  Tạ Quang Anh 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Thành Công A Trật tự viên 

XIV. Hội đồng thi Tiểu học Thành Công B 

89.  Phạm Minh Thảo Hiệu trưởng TH Thành Công B 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

90.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Giáo viên TH Kim Đồng Cán bộ coi thi 

91.  
Phạm An Bích 

Phương 
Giáo viên TH Đại Yên Cán bộ coi thi 

92.  Đồng Thị Thu Nhân viên TH Thành Công B Cán bộ kỹ thuật 

93.  Phạm Thị Nhung Nhân viên y tế TH Thành Công B Y tế 

94.  Bùi Anh Tú 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Thành Công B Trật tự viên 

XV. Hội đồng thi Tiểu học Thủ Lệ 

95.  Trịnh Phương Linh Hiệu trưởng TH Thủ Lệ 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

96.  Nguyễn Minh Thuỷ Giáo viên TH Hoàng Diệu Cán bộ coi thi 

97.  Lê Nguyệt Ánh Giáo viên TH Hà Nội Cán bộ coi thi 

98.  Nguyễn Thị Thúy Giáo viên TH Thủ Lệ Cán bộ kỹ thuật 

99.  Nguyễn Thị Thế Nhân viên y tế TH Thủ Lệ Y tế 

100.  Nguyễn Đức Long 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Thủ Lệ Trật tự viên 

XVI. Hội đồng thi Tiểu học Vạn Phúc 

101.  Phùng Tố Nga Hiệu trưởng TH Vạn Phúc 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

102.  Nguyễn Minh Hằng Giáo viên TH Ba Đình Cán bộ coi thi 

103.  
Lương Thị Quỳnh 

Nhi 
Giáo viên 

TH Thực Nghiệm 

KHGD 
Cán bộ coi thi 

104.  Đỗ Văn Phát Giáo viên TH Vạn Phúc Cán bộ kỹ thuật 

105.  
Phan Thị Như 

Trang 
Nhân viên y tế TH Vạn Phúc Y tế 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

106.  
Nguyễn Mạnh 

Cường 

Nhân viên bảo 

vệ 
TH Vạn Phúc Trật tự viên 

XVII. Hội đồng thi Tiểu học Việt Nam - Cu Ba 

107.  Trần Thị Tố Trinh Hiệu trưởng 
TH Việt Nam - Cu 

Ba 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

108.  
Trịnh Thị Thanh 

Bình 
Giáo viên TH Phan Chu Trinh Cán bộ coi thi 

109.  
Nguyễn Thị Hồng 

Hà 
Giáo viên 

TH Nguyễn Tri 

Phương 
Cán bộ coi thi 

110.  Vương Thu Hiền Giáo viên 
TH Việt Nam - Cu 

Ba 
Cán bộ kỹ thuật 

111.  Đỗ Thùy Dung Nhân viên y tế 
TH Việt Nam - Cu 

Ba 
Y tế 

112.  Hoàng Quý Hiển 
Nhân viên bảo 

vệ 

TH Việt Nam - Cu 

Ba 
Trật tự viên 

XVIII. Hội đồng thi Tiểu học Hà Nội 

113.  
Nguyễn Thu 

Hương 
Hiệu trưởng TH Hà Nội 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 

114.  Hoàng Thuý An Giáo viên TH Kim Đồng Cán bộ coi thi 

115.  Phương Ngọc Anh Giáo viên TH Thủ Lệ Cán bộ coi thi 

116.  Lê Việt Thu Giáo viên TH Hà Nội Cán bộ kỹ thuật 

117.  Võ Phương Anh Nhân viên y tế TH Hà Nội Y tế 

118.  Trần Văn Tỵ 
Nhân viên bảo 

vệ 
TH Hà Nội Trật tự viên 

XIX. Hội đồng thi Tiểu học Thực Nghiệm KHGD 

119.  Thạch Thị Lan Anh 
Phó Hiệu 

trưởng 

TH Thực Nghiệm 

KHGD 

Phó Trưởng 

ban 

phụ trách 

CSVC 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Đơn vị Nhiệm vụ 

120.  Lê Thanh Trang Giáo viên 
TH Hoàng Hoa 

Thám 
Cán bộ coi thi 

121.  
Trương Thanh 

Dung 
Giáo viên TH Thành Công B Cán bộ coi thi 

122.  Nguyễn Thị Mừng Giáo viên 
TH Thực Nghiệm 

KHGD 
Cán bộ kỹ thuật 

123.  Nguyễn Thị Hương Nhân viên y tế 
TH Thực Nghiệm 

KHGD 
Y tế 

124.  Vũ Thành Chung 
Nhân viên bảo 

vệ 

TH Thực Nghiệm 

KHGD 
Trật tự viên 

Danh sách gồm 124 cá nhân./. 
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